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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Lưu ý chỉ 1 đáp án (1 câu trả lời)
1/ Sự kiện nào được coi là “Ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản
2/ Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian nào?
3/. ASEAN ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào?
4. Yếu tố nào quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản? Quan trong nhất
5/Tháng 2- 1945, Hội nghị I-an-ta được tổ chức với sự tham gia của nguyên thủ những nước nào?
6/ EU là tổ chức liên kết khu vực nào?
7/. Để xây dựng sức mạnh thực sự sau chiến tranh lạnh, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào?  
8/ Vì sao gọi là “trật tự hai cực Ianta?
9/ Điền nội dung tương ứng các sự kiện: 
1/  8.8. 1967
2/   12.1991
3/  1.1. 1959
4/  20.9.1977
II/ PHẦN TỰ LUẬN
1.Nêu đặc điểm của nền  kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó?
Nêu đặc điểm của nền  kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai
 Hai thập niên đầu
 Đặc điểm: Kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới 
Giữ ưu thế tuyệt đối mọi mặt trong thế giới Tư bản
 Những thập niên sau
- Kinh tế suy giảm, có nhiều biến động 
  Nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó
Hai thập niên đầu 
- Hoàn cảnh hòa bình: không bị chiến tranh tàn phá
- Sản xuất và buôn bán vũ khí trong CTTG II
- Là nước thắng trận trong chiến tranh
- Tài nguyên dồi dào, nhân công phong phú
- Thừa hưởng cuộc các mạng khoa học kĩ thuật thế giới
 Những thập niên sau 
- Sự cạnh tranh của Tây Âu, Nhật Bản
- Nhiều cuộc suy thoái kinh tế
- sự chênh lệch giàu- nghèo
- Chạy đua vũ trang, gây chiến tranh xâm lược
2. Làm rõ sự tác động của khoa học – kĩ thuật từ năm 1945  đối với đời sống nhân loại? Theo em, hiện nay chúng ta cần làm gì để hạn chế những tác động tiêu cực của khoa học – kĩ thuật.
Tác động tích cực: 
Là mốc son đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của văn minh nhân loại
+Chất lượng cuộc sống được nâng lên: tăng năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống...
+Cơ cấu dân cư thay đổi: sự thay đổi về ngành nghề, giảm tỉ lệ dân cư trong nông nghiệp và CN, tăng tỉ lệ nguời làm trong các ngành dịch vụ
Tác động tiêu cực 
- Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện các phương tiện quân sự huỷ diệt sự sống: các loại vũ khí chiến tranh: bom nguyên tử...
- Ô nhiễm môi trường.....
* Để hạn chế tác động tiêu cực của cuộc cánh mạng đó cần : 
- Chung tay đấu tranh để các nước ko chế tạo vũ khí hủy diệt cuộc sống, sử dụng những thành tựu KHKT vào mục đích hòa bình. 
- Cùng đoàn kết đấu tranh để bảo vệ môi trường....
Câu 3: Nguyên nhân sự phát triển của Nhật Bản
Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của người Nhật - sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
- Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản.
- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng.
- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.

